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Trang 1
STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Quản lý đất đai ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1608594  Phạm Công Tạo  01/01/98  MT1625A9    2.93  147  Khá  Quản lý đất đai     SS
 2  B1701861  Nguyễn Thành Đạt  07/07/99  MT1725A1    3.26  140  Giỏi  Quản lý đất đai     
 3  B1701889  Huỳnh Thị Kiều Oanh  10/09/99  MT1725A1  N  3.09  140  Khá  Quản lý đất đai     
 4  B1800033  Nguyễn Nhựt Khanh  01/01/99  MT1825A2    2.86  140  Khá  Quản lý đất đai     
 5  B1802244  Trần Quốc Duy  09/08/00  MT1825A1    3.50  140  Giỏi  Quản lý đất đai     
 6  B1802247  Dương Minh Hiếu  17/10/00  MT1825A1    3.27  140  Giỏi  Quản lý đất đai     
 7  B1802249  Nguyễn Hoàng Hiển  22/11/00  MT1825A1    3.41  140  Giỏi  Quản lý đất đai     
 8  B1802256  Quách Hoàng Khang  20/04/00  MT1825A1    3.73  140  Xuất sắc  Quản lý đất đai     
 9  B1802265  Nguyễn Văn Linh  06/05/00  MT1825A1    3.32  140  Giỏi  Quản lý đất đai     

 10  B1802266  Trần Hoàng Linh  01/09/00  MT1825A1    2.62  140  Khá  Quản lý đất đai     
 11  B1802267  Đỗ Văn Luận  09/10/00  MT1825A1    2.99  140  Khá  Quản lý đất đai     
 12  B1802272  Phạm Mỹ Ngân  24/12/00  MT1825A1  N  2.91  144  Khá  Quản lý đất đai     
 13  B1802273  Trần Hoài Bảo Nghi  01/08/00  MT1825A1  N  2.97  140  Khá  Quản lý đất đai     
 14  B1802281  Lương Thị Tuyết Nhi  21/04/00  MT1825A1  N  3.20  140  Giỏi  Quản lý đất đai     
 15  B1802283  Nguyễn Việt Nhi  14/02/00  MT1825A1  N  2.91  140  Khá  Quản lý đất đai     
 16  B1802284  Dương Quỳnh Như  19/09/00  MT1825A1  N  3.30  149  Giỏi  Quản lý đất đai     
 17  B1802285  Ngô Huỳnh Như  28/08/00  MT1825A1  N  3.34  140  Giỏi  Quản lý đất đai     
 18  B1802291  Lê Đặng Thùy Quyên  13/05/00  MT1825A1  N  3.52  147  Giỏi  Quản lý đất đai     
 19  B1802298  Phạm Thị Ngọc Thể  15/08/00  MT1825A1  N  3.20  140  Giỏi  Quản lý đất đai     
 20  B1802303  Lương Thị Cẩm Tiên  31/01/00  MT1825A1  N  3.16  140  Khá  Quản lý đất đai     
 21  B1802307  Trần Huyền Trân  13/10/00  MT1825A1  N  3.14  140  Khá  Quản lý đất đai     
 22  B1802311  Huỳnh Hửu Tuấn  20/04/00  MT1825A1    3.09  145  Khá  Quản lý đất đai     
 23  B1802319  Huỳnh Như Ý  13/05/00  MT1825A1  N  2.59  140  Khá  Quản lý đất đai     
 24  B1802322  Phan Ngọc Bol  01/01/00  MT1825A2    2.82  141  Khá  Quản lý đất đai     
 25  B1802324  Trần Minh Châu  10/06/00  MT1825A2  N  3.04  140  Khá  Quản lý đất đai     
 26  B1802336  Nguyễn Như Huỳnh  27/03/00  MT1825A2  N  3.18  140  Khá  Quản lý đất đai     
 27  B1802337  Lâm Hoàng Kha  01/09/00  MT1825A2    3.28  140  Giỏi  Quản lý đất đai     
 28  B1802338  Đinh Đoan Khang  29/05/00  MT1825A2    3.16  140  Khá  Quản lý đất đai     
 29  B1802342  Ngô Quốc Kiệt  11/09/00  MT1825A2    3.81  157  Xuất sắc  Quản lý đất đai     
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 30  B1802347  Bùi Thanh Liễu  29/01/00  MT1825A2  N  3.01  140  Khá  Quản lý đất đai     
 31  B1802350  Huỳnh Anh Luận  21/09/00  MT1825A2    3.08  140  Khá  Quản lý đất đai     
 32  B1802352  Đỗ Minh Mẫn  29/10/00  MT1825A2    3.11  140  Khá  Quản lý đất đai     
 33  B1802353  Hồ Kim Ngân  31/10/00  MT1825A2  N  3.22  144  Giỏi  Quản lý đất đai     
 34  B1802354  Nguyễn Thị Bé Ngân  07/03/00  MT1825A2  N  3.56  150  Giỏi  Quản lý đất đai     
 35  B1802356  Nguyễn Văn Nghĩa  08/08/00  MT1825A2    3.20  152  Giỏi  Quản lý đất đai     
 36  B1802358  Nguyễn Khôi Nguyên  29/11/00  MT1825A2    2.86  140  Khá  Quản lý đất đai     
 37  B1802364  Lý Mỹ Nhi  30/07/00  MT1825A2  N  3.10  140  Khá  Quản lý đất đai     
 38  B1802367  Dương Thị Tâm Như  11/12/00  MT1825A2  N  3.43  147  Giỏi  Quản lý đất đai     
 39  B1802370  Trần Trọng Phúc  13/01/00  MT1825A2    3.24  140  Giỏi  Quản lý đất đai     
 40  B1802371  Lê Thị Trúc Phượng  17/05/00  MT1825A2  N  3.34  147  Giỏi  Quản lý đất đai     
 41  B1802373  Lê Cao Phương Quyên  05/11/00  MT1825A2  N  3.13  141  Khá  Quản lý đất đai     
 42  B1802375  Trần Ngọc Xuân Quyên  06/02/00  MT1825A2  N  3.69  140  Xuất sắc  Quản lý đất đai     
 43  B1802380  Bùi Thị Thẩm  18/01/00  MT1825A2  N  3.41  144  Giỏi  Quản lý đất đai     
 44  B1802385  Phạm Kiến Thức  18/01/00  MT1825A2    3.56  153  Giỏi  Quản lý đất đai     
 45  B1802388  Nguyễn Thị Bảo Trâm  01/01/00  MT1825A2  N  3.21  140  Giỏi  Quản lý đất đai     
 46  B1802390  Trần Phạm Ngọc Trân  10/10/00  MT1825A2  N  3.53  145  Giỏi  Quản lý đất đai     
 47  B1802396  Danh Thị Ngọc Uyên  20/05/00  MT1825A2  N  3.38  140  Giỏi  Quản lý đất đai     
 48  B1802399  Nguyễn Thị Tường Vy  04/07/00  MT1825A2  N  2.91  140  Khá  Quản lý đất đai     
 49  B1802401  Nguyễn Thị Bảo Yến  12/02/00  MT1825A2  N  2.96  140  Khá  Quản lý đất đai     

 Ngành học: Khoa học môi trường ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1702446  Lê Văn Định  10/04/98  MT1738A2    2.77  145  Khá  Khoa học môi trường     
 2  B1702455  Nguyễn Đăng Khoa  06/08/99  MT1738A2    3.04  147  Khá  Khoa học môi trường     
 3  B1702481  Nguyễn Hữu Anh Tài  25/03/99  MT1738A2    2.63  140  Khá  Khoa học môi trường     

 Ngành học: Kỹ thuật môi trường ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1603553  Dương Văn Danh  25/10/98  MT1657A2    2.29  140  Trung bình  Kỹ thuật môi trường     
 2  B1603554  Lâm Thị Hoàng Dung  23/05/98  MT1657A2  N  2.73  140  Khá  Kỹ thuật môi trường     
 3  B1610246  Dương Hữu Phúc  15/02/97  MT1657A2    2.86  140  Khá  Kỹ thuật môi trường     
 4  B1702913  Trần Suối Ken  08/04/99  MT1757A1  N  3.04  142  Khá  Kỹ thuật môi trường     
 5  B1702915  Lê Minh Khánh  20/08/99  MT1757A1    2.64  142  Khá  Kỹ thuật môi trường     
 6  B1702936  Ngô Thị Huỳnh Như  11/02/99  MT1757A1  N  2.63  142  Khá  Kỹ thuật môi trường     
 7  B1702942  Nguyễn Quang Phụng  02/07/99  MT1757A1    2.37  140  Trung bình  Kỹ thuật môi trường     
 8  B1702943  Lê Thành Phương  18/04/99  MT1757A1    2.61  146  Khá  Kỹ thuật môi trường     
 9  B1702955  Trần Thị Mỹ Tiền  15/09/99  MT1757A1  N  2.76  144  Khá  Kỹ thuật môi trường     

 10  B1702961  Lê Mạnh Tuấn  05/09/99  MT1757A1    2.50  142  Khá  Kỹ thuật môi trường     
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 11  B1702978  Lê Phú Gia  12/05/99  MT1757A2    2.16  142  Trung bình  Kỹ thuật môi trường     
 12  B1703003  Trần Thảo Nguyên  05/06/99  MT1757A2  N  2.79  140  Khá  Kỹ thuật môi trường     
 13  B1703007  Đặng Ngọc Như  24/06/99  MT1757A2  N  2.79  144  Khá  Kỹ thuật môi trường     
 14  B1709870  Lê Minh Duy  13/11/99  MT1757A1    3.07  142  Khá  Kỹ thuật môi trường     
 15  B1709876  Phẩm Huỳnh Nghi  15/06/98  MT1757A1  N  2.84  140  Khá  Kỹ thuật môi trường     
 16  B1709893  Nguyễn Xuân Huỳnh  01/10/99  MT1757A2  N  2.64  146  Khá  Kỹ thuật môi trường     
 17  B1803611  Lê Thị Bé Chúc  03/03/00  MT1857A1  N  2.92  140  Khá  Kỹ thuật môi trường     
 18  B1803654  Châu Văn Sỷ  10/06/99  MT1857A1    2.79  140  Khá  Kỹ thuật môi trường     
 19  B1803681  Huỳnh Thị Huỳnh Anh  10/11/00  MT1857A2  N  2.75  140  Khá  Kỹ thuật môi trường     
 20  B1803692  Nguyễn Thị Mỹ Duyên  06/08/00  MT1857A2  N  3.72  140  Xuất sắc  Kỹ thuật môi trường     
 21  B1803693  Đoàn Lê Minh Đăng  09/06/00  MT1857A2    2.68  140  Khá  Kỹ thuật môi trường     
 22  B1803700  Trần Thị Ngọc Huyền  01/11/00  MT1857A2  N  3.21  140  Giỏi  Kỹ thuật môi trường     
 23  B1803706  Phạm Thị Chúc Lan  12/10/00  MT1857A2  N  2.90  140  Khá  Kỹ thuật môi trường     
 24  B1803713  Nguyễn Khắc Nghiêm  15/11/00  MT1857A2    2.91  140  Khá  Kỹ thuật môi trường     
 25  B1803718  Trần Thị Huyền Nhi  06/02/00  MT1857A2  N  2.88  140  Khá  Kỹ thuật môi trường     
 26  B1803721  Phùng Thị Kiều Oanh  27/04/00  MT1857A2  N  3.14  140  Khá  Kỹ thuật môi trường     
 27  B1803726  Võ Thị Hồng Phúc  19/11/00  MT1857A2  N  2.80  140  Khá  Kỹ thuật môi trường     
 28  B1803730  Nguyễn Hoàng Sơn  09/08/00  MT1857A2    3.12  140  Khá  Kỹ thuật môi trường     
 29  B1803733  Huỳnh Phùng Yến Thanh  31/10/00  MT1857A2    2.53  140  Khá  Kỹ thuật môi trường     
 30  B1803748  Nguyễn Hoàng Huyền Trân  05/02/00  MT1857A2  N  2.80  140  Khá  Kỹ thuật môi trường     
 31  B1803755  Trần Minh Viên  13/08/00  MT1857A2    3.27  140  Giỏi  Kỹ thuật môi trường     
 32  B1812594  Trần Thị Kim Loan  20/03/00  MT1857A2  N  3.36  140  Giỏi  Kỹ thuật môi trường     
 33  B1812595  Danh Sáu  10/01/00  MT1857A2    2.94  150  Khá  Kỹ thuật môi trường     
 34  B1812596  Phạm Thị Ngọc Trân  30/11/00  MT1857A2  N  3.41  140  Giỏi  Kỹ thuật môi trường     
 35  C1800243  Nguyễn Văn Chí  12/04/95  MT1857A1    2.75  142  Khá  Kỹ thuật môi trường     
 36  C1800249  Nguyễn Trung Tính  08/03/95  MT1857A1    2.47  140  Trung bình  Kỹ thuật môi trường     

 Ngành học: Kỹ thuật tài nguyên nước ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1605566  Nguyễn Thị Thu Hồng  24/11/97  MT16U2A1  N  3.03  145  Khá  Kỹ thuật tài nguyên nước     

 Ngành học: Lâm sinh ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1506785  Nguyễn Trọng Toàn  06/11/96  MT15V4A1    2.44  140  Trung bình  Lâm sinh     
 2  B1606463  Ngô Khang Duy  23/05/98  MT16V4A1    2.68  140  Khá  Lâm sinh     
 3  B1808732  Trần Minh Anh  08/08/00  MT18V4A1    3.18  140  Khá  Lâm sinh     
 4  B1808733  Nguyễn Thúy Ái  15/05/00  MT18V4A1  N  3.04  140  Khá  Lâm sinh     

 Ngành học: Quản lý tài nguyên và môi trường ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1811520  Đặng Ngọc Minh Anh  08/01/00  MT18X7A1  N  3.33  140  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường     
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 2  B1811528  Phạm Thị Thùy Dung  09/01/00  MT18X7A1  N  3.17  140  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường     
 3  B1811543  Phan Thiên Nguyệt Minh  11/08/00  MT18X7A1  N  3.25  140  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường     
 4  B1811575  Đặng Trương Ngọc Trân  08/06/00  MT18X7A1  N  3.15  141  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường     
 5  B1811578  Trần Đặng Trung  10/09/00  MT18X7A1    3.40  140  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường     
 6  B1811582  Trương Hoàng Việt  13/01/00  MT18X7A1    3.39  140  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường     
 7  B1811583  Dương Trường Vũ  12/07/00  MT18X7A1    3.54  140  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường     
 8  B1811592  Trần Thái Bảo  12/08/00  MT18X7A2    2.95  140  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường     
 9  B1811601  Lê Thị Lệ Hoa  28/04/00  MT18X7A2  N  3.58  140  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường     

 10  B1811605  Nguyễn Trương Anh Kiệt  18/11/00  MT18X7A2    3.75  140  Xuất sắc  Quản lý tài nguyên và môi trường     
 11  B1811611  Trương Thụy Trà My  13/12/00  MT18X7A2  N  3.19  140  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường     
 12  B1811613  Đặng Thị Kim Ngân  15/01/00  MT18X7A2  N  3.00  142  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường     
 13  B1811626  Nguyễn Ngọc Tường Oanh  15/11/00  MT18X7A2  N  3.68  140  Xuất sắc  Quản lý tài nguyên và môi trường     
 14  B1811628  Lê Hoàng Phúc  29/12/99  MT18X7A2    3.27  140  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường     
 15  B1811632  Nguyễn Thị Ngọc Tâm  16/09/00  MT18X7A2  N  3.37  140  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường     
 16  B1811636  Nguyễn Quốc Thịnh  13/11/00  MT18X7A2    3.22  144  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường     
 17  B1811644  Nguyễn Phúc Bảo Trân  07/10/00  MT18X7A2  N  3.34  140  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường     
 18  B1811652  Huỳnh Hoàng Yến  02/08/99  MT18X7A2  N  3.19  140  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường     
 19  B1811653  Châu Thị Như Ý  17/10/00  MT18X7A2  N  3.55  140  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường     
 20  B1812932  Trần Dương Kỳ Mỹ  08/05/00  MT18X7A1  N  3.13  140  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường     
 21  B1812938  Phan Võ Huế Trân  20/09/00  MT18X7A1  N  3.03  140  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường     

 Ngành học: Quản lý tài nguyên và môi trường ( Hệ Đại học - Chính quy (liên thông cao đẳng lên đại học))
 1  C1800279  Châu Diễm Hương  16/09/97  MT18X7L1  N  3.40  142  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường     
 2  C1800290  Hà Ái Mỹ  19/10/97  MT18X7L1  N  2.93  144  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường     

Tổng số danh sách: 116 sinh viên
    Ngày 19 tháng 01 năm 2022

Phó Trưởng Khoa Môi trường &Tài nguyên thiên nhiên Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
   


